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Tên nghề: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

Mã nghề: 50510355
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tư​​ợng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tư​​ơng đư​​ơng
Số l​​ượng môn học, mô đun đào tạo:  38
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
-  Kiến thức: 

+ Hiểu được cấu trúc mạng ngoại vi; 

+ Nắm vững đặt tính kỹ thuật các loại cáp trong viễn thông;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực điện tử viễn thông;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện tử chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử viễn thông;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đầu cuối thông dụng trong điện tử viễn thông như: Điện thoại bàn, điện thoại di động, thiết bị băng rộng ADSL, máy Fax;

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng của các mạch điện trong các thiết bị đầu cuối;

+ Tự thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng. Đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử viễn thông;

+ Biết sử dụng chương trình vẽ, mô phỏng mạch điện tử, làm mạch in;

+ Phân tích đ​ược quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Hiểu được cách xây dựng quy trình, quy phạm trong thi công và quản lý sản xuất;

+ Hiểu ý nghĩa các từ tiếng Anh chuyên ngành thông dụng;

+ Hiểu được cấu trúc một doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông;

+ Ghi nhớ đ​ược các quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp quang;

+ Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông;

+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch in;

+ Đọc hiểu được các tài liệu đơn giản tiếng Anh chuyên ngành; 

+ Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm;

+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức: 

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Có lòng yêu quê hư​ơng đất n​ước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lợi ích của dân tộc; 

+ Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

+ Hiểu biết về hiến pháp, pháp luật và Luật lao động của Nhà n​ước;       

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có hiểu biết về tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng;

+ Có đạo đức, l​ương tâm, ý thức và tác phong nghề nghiệp, yêu lao động, biết sáng tạo, làm việc có khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển đổi mới của công nghệ.

- Thể chất, quốc phòng: 

    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về rèn luyện thể chất để có sức khỏe học tập và làm việc; 
    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quốc phòng, an ninh; 
    + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ mạng ngoại vi của các công ty trong lĩnh vực viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ viễn thông phụ trách lắp đặt, cài đặt, cấu hình các thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối;

- Làm chủ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ.

II. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN            CDN
	Mã

MH,

MĐ


	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I.
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II.
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	225
	
	
	

	MH 07
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	30
	13
	2

	MĐ 08
	Vẽ điện(AutoCAD) T. Võ Cường
	30
	 
	 
	 

	MĐ 09
	Đo lường điện, điện tử 

T. Hoàng Anh
	30
	 
	 
	 

	MĐ 10
	Điện tử cơ bản T. Hoàng Anh
	30
	 
	 
	 

	MĐ 11
	Kỹ thuật xung – số T.Tiến
	30
	 
	 
	 

	MH 12
	Điện kỹ thuật
	60
	45
	12
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	330
	
	
	

	MH 13
	Kỹ thuật cảm biến
	60
	30
	27
	3

	MH 14
	Hệ thống viễn thông T. Minh Trí
	30
	 
	 
	 

	MĐ 15
	Lắp ráp và cài đặt máy tính T.Tiến
	30
	 
	 
	 

	MĐ 16
	Thiết kế và mô phỏng điện tử
	90
	30
	56
	4

	MH 17
	Kỹ thuật mạng ngoại vi T. Minh Trí
	30
	 
	 
	 

	MĐ 18
	Kỹ thuật  chuyển mạch

(hoặc kỹ thuật truyền dẫn) T. Minh Trí. T. Trí chọn 1 trong 2 modun trên theo File chi tiết đính kèm
	45
	 
	 
	 

	MĐ 19
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax T. Minh Trí
	45
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra

	MĐ 20
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn
	120
	30
	85
	5

	MĐ 21
	Kỹ thuật Audio  và Video
	150
	45
	100
	5

	MH 22
	Điện tử công suất T. Đức A
	30
	 
	 
	 

	MH 23
	Hệ thống báo hiệu
	75
	60
	11
	4

	MĐ 24
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
T. Minh Trí
	30
	 
	 
	 

	
	Cộng:
	405
	
	
	


V. CHƯ​​ƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
                         (Có nội dung chi tiết kèm theo)

VI. H​​ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết, 

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút 

Không quá 12 giờ

Không quá 12 giờ


2.  Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại các xí nghiệp, công ty viễn thông với kỹ thuật hiện đại;      

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội... có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian được bố trí ngoài  thời gian đào tạo chính khoá.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


3. Các chú ý khác

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ban hành

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường Điện – Điện tử

Mã số mô đun: MĐ 09

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MĐ 09

Thời gian mô đun: 30 giờ;                   (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
- Vị trí của mô đun: Mô đun  được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung và môn học Linh kiện điện tử

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
- Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo:VOM, máy phát tín hiệu chuẩn, máy hiện sóng, máy đếm tần số, máy đo tần số

- Sử dụng thành thạo VOM để đo dòng điện, điện áp,  điện trở trong công việc lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện tử

- Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra chất lượng của các mạch điện tử.

- Có ý thức nghiêm túc trong quá trình sử dụng máy đo, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Khái niệm về đo lường điện tử
	2
	1
	1
	0

	2
	Máy đo đa dụng VOM/DMM
	4
	2
	2
	0

	3
	Dao động ký 
	8
	4
	4
	0

	4
	Máy phát sóng tín hiệu chuẩn
	6
	3
	2
	1

	5
	Máy đếm tần số
	4
	2
	2
	0

	6
	Đo tần số của tín hiệu
	6
	3
	2
	1

	
	Cộng
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Khái niệm về đo lường điện tử

Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:


- Mô tả sơ đồ nguyên tắc và thiết kế được cấu hình của một hệ đo lường



- Phân biệt được các đại lượng đo điện, đại lượng không điện


- Viết đúng đơn vị các đại lượng đo


- Biết tính sai số phép đo, cấp chính xác của đồng hồ đo điện


- Giải thích được nguyên tắc các cơ cấu đo và chỉ thị trong đo lường


- Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chủ động và sáng tạo trong học tập.

Nội dung:            

                                                    
	1. Định nghĩa đo lường

2. Đại lượng điện và đại lượng không điện

3. Phân loại phương pháp đo.
4. Đơn vị, hệ đơn vị đo lường
5. Sai số, phân loại, cấp chính xác của dụng cụ đo điện
6. Các bộ phận chủ yếu của máy đo

6.1. Mạch đo

6.2. Cơ cấu đo

6. 3. Cơ cấu chỉ thị

6.3.1. Chỉ thị kim

6.3.2. Chỉ thị số

7. Thực hành:

7.1. Khảo sát cơ cấu đo chỉ thị kim

7.2. Khảo sát cơ cấu đo chỉ thị số


Bài 2: Máy đo đa dụng VOM/DMM


Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được sơ đồ khối và các thông số kỹ thuật của máy đo đa dụng VOM/DMM



- Chọn đúng loại máy đo cho công việc sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng

- Có ý thức nghiêm túc trong quá trình sử dụng máy đo, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

Nội dung:           

	1. Các thông số kỹ thuật của máy đo VOM 

	2.  Sơ đồ khối chức năng của VOM 

	3.  Nguyên lý cấu tạo mạch đo trong VOM

	3.1. Mạch đo dòng DC

	3.2. Mạch đo áp DC

	3.3. Mạch đo điện trở

	3.4. Đo điện áp AC

	4. Máy đo đa dụng chỉ thị số DMM

	4.1.Các thông số kỹ thuật của DMM

	4.2. Sơ đồ khối chức năng của DMM

	5. Sử dụng và bảo quản máy đo VOM /DMM

	6.Thực hành

6.1. Khảo sơ đồ mạch điện thực tế trong VOM

6.2. Khảo sát sơ đồ mạch điện thực tế trong DMM.


Bài 3 : Dao động ký




Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày đúng cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký 


- Sử dụng thành thạo dao động ký trong các công việc sửa chữa thiết bị điện tử


- Bảo quản tốt dao động ký.

Nội dung:            

                    


    
	1. Cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký

	1.1.Cấu tạo và các thông số kỹ thuật của dao động ký

	1.2. Chức năng của các khối trong dao động ký 

	2. Thao tác và điều khiển các chức năng của dao động ký

	2.1. Chọn tốc độ quét (Time/DIV)

	2.2. Chọn độ nhạy (Volts/DIV)

	2.3. Chỉnh đồng bộ (Trigger)

	2.4. Chọn kênh tín hiệu (Ver. Mode)

	2.5. Điều chỉnh các tham số màn huỳnh quang.

	3. Dao động ký số

	3.1. Nguyên lý cấu tạo của dao động ký số

	3.2. Sử dụng dao động ký số đo các tham số tín hiệu

	4. Thực hành

4.1. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu AC: Đọc biên độ, tần số, chu kỳ

4.2. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu DC: Đọc biên độ

4.3. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung vuông đơn cực: Đọc biên độ, tần số, chu kỳ

4.4. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung vuông lưỡng cực : Đọc biên độ, tần số

4.5. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung bất kỳ: Đọc biên độ, nhận xét

	5. Kiểm tra


Bài 4: Máy phát tín hiệu chuẩn (Sin, vuông, xung, âm tần)











Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày đúng sơ đồ, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy phát sóng chuẩn 


- Sử dụng thành thạo các loại máy phát sóng chuẩn để tạo nguồn tín hiệu trong các phép đo


- Bảo quản tốt các máy phát sóng chuẩn.

Nội dung:     
                    

	1. Máy phát Sin,Vuông, Xung

	1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

	1.2. Tính năng kỹ thuật

	1.3. Cách sử dụng

	2. Máy phát âm tần

	2.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

	2.2. Tính năng kỹ thuật

	2.3. Cách sử dụng

	3. Bảo quản máy phát sóng chuẩn

	4. Thực hành

4.1. Phát sóng Sin: Chỉnh biên độ, tần số; dùng OSC quan sát kiểm tra

4.2. Phát sóng vuông: Chỉnh biên độ, tần số; dùng OSC quan sát kiểm tra

4.3. Phát sóng âm: Chỉnh biên độ, nghe, dùng OSC quan sát.


Bài 5: Máy đếm tần số




Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đếm tần số


- Sử dụng thành thạo máy đếm tần số để đo tần số của tín hiệu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử


- Bảo quản tốt máy đếm tần số.

Nội dung:        
                        



  
	1.Cấu tao, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy đếm tần số

	1.1. Công dụng của máy đếm tần số trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử

	1.2. Cấu tạo (sơ đồ khối) và các thông số kỹ thuật của máy đếm tần số

	1.3. Nguyên lý làm việc

	2. Bảo quản máy đếm tần số

	3. Thực hành:

	3.1. Chọn thang đo của máy đếm tần số

	3.2. Điều chỉnh bộ phát sóng chuẩn

	3.3. Điều chỉnh bộ đếm xung

	3.4. Đọc xung đếm được và tính tần số của tín hiệu cần đo.

	4.  Kiểm tra


Bài 6: Đo tần số của tín hiệu



Thời gian: 05giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đúng sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo tần số của tín hiệu bằng dao động ký và máy phát sóng chuẩn


- Đo tần số của tín hiệu một cách thành thạo


- Bảo quản tốt thiết bị đo.

Nội dung:       

                           



	1. Sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo tần số của tín hiệu

	1.1. Sơ đồ đấu nối thiết bị cho phép đo

	1.2. Chức năng của các thiết bị trong phép đo

	1.3. Các bước thực hiện phép đo

	2. Đo tần số của tín hiệu

	2.1. Đấu nối thiết bị đo

	2.2. Điều chỉnh thiết bị đo

	3. Đọc và tính kết quả

	4. Bảo quản thiết bị đo

	5. Thực hành

	Thực hiện đo tần số của một vài dạng sóng: sin, vuông, xung

	6. Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Vật liệu:


- Các loại vật liệu, linh kiện điện tử 


- Các loại vật liệu điện 


- Các cầu đo


- Các bo mạch điện tử cơ bản

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Các loại dụng cụ cầm tay nghề điện tử


- Máy đo VOM /DMM


- Máy phát hàm


- Dao động ký điện tử


- Máy phát tín hiệu điều chế 


- Máy đo tần số

3. Học liệu:


- Hệ thống bài tập đo lường điện tử


- Tài liệu về đo lường điện tử


- Tài liệu về điện kỹ thuật


- Giáo trình vật liệu linh kiện  

4. Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
-  Kiến thức: 



+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp sử dụng các thiết bị đo (VOM/DMM), máy phát tín hiệu chuẩn, máy hiện sóng)



+ Phương pháp bảo quản và sử dụng các thiết bị một cách an toàn.

- Kỹ năng: 



+Sử dụng thành thạo một số máy đo (VOM) để đo các thông số của mạch điện theo đúng qui định kỹ thuật



+ Kiểm tra được mức điện áp, dòng điện và trị số điện trở của các mạch điện cần được sửa chữa, nhanh, chính xác đúng thao tác kỹ thuật



+ Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu và kiểm tra chất lượng của mạch điện tử đúng thao tác kỹ thuật

- Thái độ: 



+ Cẩn thận, đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo



+ Nghiêm túc, khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ



+ Có ý thức bảo quản thiết bị do
2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng mô đun:


Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp tích hợp


- Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành


- Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đo điện trở, điện áp, dòng điện  bằng VOM


- Dao động ký


- Đo tần số của tín hiệu


- Đo góc pha của tín hiệu


- Đo biên độ của tín hiệu


- Tạo môi trường an toàn cho sinh viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1].Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Tấn Nhơn, Ngô Văn Ky- Kỹ thuật đo-Trường Đại  học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh- 2010. 
[2].PTS phan  Ngọc Bích, KS Phan Thanh Đức, KS Trần Hữu Thanh-Giáo trình đo lường điện - máy điện - khí cụ điện - Trường kỹ thuật điện - Công ty điện lực 2 - TP. Hồ Chí Minh - 2003.

[3].Nguyễn Văn Hòa- Đo lường và các thiết bị đo lường- NXB giáo dục,-2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện tử cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 11
(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014        của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số của mô đun: MĐ 11

Thời gian mô đun:   30 giờ        (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, Đo lường điện- điện tử và học trước mô đun Kỹ thuật xung số.

 
- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...


- Thiết kế được các mạch điện tử ứng dụng đơn giản

- Lắp ráp được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...


- Vẽ lại các mạch điện thực tế chính xác, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn, sửa chữa được một số mạch ứng dụng cơ bản

- Kiểm tra, thay thế các mạch điện tử đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra*

	1
	Transistor : phân cực và ứng dụng 
	6
	4
	2
	

	2
	Mạch khuếch đại ghép transistor 
	7
	4
	3
	

	3
	Mạch khuếch  đại  công suất
	6
	3
	2
	1

	4
	Mạch dao động
	5
	2
	3
	

	5
	Mạch ổn áp
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Transistor: phân cực và ứng dụng


Thời gian: 06 giờ

Mục tiêu:

· Tính toán, phân cực hiệu chỉnh cho mạch khuếch đại dùng transistor

· Phân tích được hoạt động của transistor ở chế độ ngắt dẫn

· Lắp ráp, cân chỉnh được các mạch ứng dụng cơ bản của transisitor

· Đo xác định được biên độ tín hiệu vào, ra các mạch khuếch đại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 









	1.Phân cực BJT

	1.1. Mạch phân cực bằng điện trở định dòng Rb 

	1.2. Mạch phân cực bằng cầu phân áp

	1.3. Mạch ngắt dẫn BJT

	2. Khuếch đại dùng BJT

	2.1. Mạch khuếch đại BJT E chung

	2.2. Mạch khuếch đại BJT C chung

	2.3. Mạch khuếch đại BJT B chung

	3. Thực hành
3.1. Ráp mạch phân cực Transistor dùng cầu phân áp; Đo điện áp tại các cực B,C,E

3.2. Ráp mạch E chung; quan sát biên độ tín hiệu vào, ra. Quan sát biên độ sóng vào – ra và tính hệ số khuếch đại
3.3. Ráp mạch C chung; quan sát biên độ tín hiệu vào, ra. Quan sát biên độ sóng vào – ra và tính hệ số khuếch đại
3.4. Nhận dạng JFET; Dùng VOM đo để xác định các cực của JFET.
3.5. Phân tích  Mạch ứng dụng của JFET

	3.6. Kiểm tra.


Bài 2: Mạch khuếch đại ghép transistor 


Thời gian: 07 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch khuếch đại ghép tầng

· Trình bày được các khái niệm về hồi tiếp, các cách mắc hồi tiếp, ảnh hưởng của các mạch hồi tiếp đối với bộ khuếch đại

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện tử  theo yêu cầu kỹ thuật

· Đo xác định được biên độ tín hiệu vào, ra các mạch khuếch đại

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch khuếch đại theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch khuếch đại hư hỏng theo số liệu cho trước

 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung



 





	   1. Mạch ghép cascode

	   2. Mạch khuếch đại vi sai



	   3. Mạch khuếch đại Dalington

	   4. Mạch mạch khuếch đại tổng hợp

	   5. Thực hành

	   5.1. Ráp mạch khuếch đại Darlington- 2 Transistor

   5.1.1. Đo điện áp DC tại các cực B,C,E

   5.1.2. Quan sát dạng sóng vào T1, ra T1, ra T2 (cực C); Tính hệ số khuếch đại của T1 và của toàn mạch; Ghi chú, nhận xét. 


Bài 3: Mạch khuếch đại công suất



Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động và đặc điểm tính chất của các loại mạch khuếch đại công suất

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch khuếch đại công suất hư hỏng theo số liệu cho trước

  
   - Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dungi: 


 






	1. Khuếch đại công suất OTL dạng 1

1.1. Sơ đồ mạch cơ bản

1.2. Nguyên lý hoạt động

	2. Khuếch đại công suất OTL dạng 2

2.1. Sơ đồ mạch cơ bản

2.2. Nguyên lý hoạt động

	3.Thực hành

3.1. Ráp mạch tăng âm 5W

3.1.1. Ráp mạch tiền khuếch đại; Quan sát dạng sóng vào ra

3.1.2. Ráp mạch khuếch đại công suất OTL

	4. Kiểm tra.


Bài 4: Mạch dao động




Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của các mạch dao động thông dụng trong kỹ thuật điện tử

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch dao động theo yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch dao động theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch dao động hư hỏng theo số liệu cho trước

 
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 







 

	1. Dao động tạo sóng vuông


1.1. Sơ đồ mạch cơ bản

1.2. Nguyên lý hoạt động

	2. Dao động sóng sin

2.1. Sơ đồ mạch cơ bản

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Dao động tạo xung gai.

3.1. Sơ đồ mạch cơ bản

3.2. Nguyên lý hoạt động

	3. Thực hành

3.1. Ráp mạch tạo xung vuông đơn cực; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

3.2. Ráp mạch tạo Sin; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

3.3. Ráp mạch tạo xung gai; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

	4. Kiểm tra.


Bài 5: Mạch Ổn áp




Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

   
-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của các mạch ổn áp cấp nguồn

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch ổn áp hư hỏng theo số liệu cho trước

 
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 





 

	1. Mạch ghim áp dung zener

2. Mạch ổn áp nối tiếp dùng 1 transistor

3. Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor
4. Mạch ổn áp mắc song song
5. Mạch ổn áp có điều chỉnh

	6. Thực hành

6.1.Ráp mạch ghim áp dùng Zener; Quan sát dạng sóng, biên độ của sóng vào, ra

6.2. Ráp mạch ổn áp song song dùng Transistor

6.2.1. Tăng biên độ vào, quan sát biên độ ra

6.2.2. Tăng biên độ ra, quan sát biên độ vào. Nhận xét

6.2.3. Thay đổi biến trở để hiệu chỉnh áp ra

	7. Kiểm tra.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.Vật liệu:

· Linh kiện điện tử các loại như trong bài 

· Dây dẫn điện các loại.

· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

· Hoá chất dùng để ăn mòn mạch in, hóa chất dùng để tẩm sấy 

2.Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được.

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Bộ panen chân cắm 

· Chậu ngâm và tẩy rửa mạch in.

· Tủ sấy tẩm mạch in

· Máy đo VOM/DVOM.

· Máy hiện sóng

· Máy phát tín hiệu

· Các mô đun thực hành.  

  3.Học liệu :

- Giáo trình, tài liệu học tập

- Các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng, sơ đồ mạch điện phóng to. 

  4.Nguồn lực khác:

· PC, Projector.
V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

+ Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử

+ Nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại BJT : E,C,B chung 

+ Cách ghép các BJT

+ Nguyên lý hoạt động của mạch : KĐ Công suất, ổn áp

- Kỹ năng:

+ Vẽ, phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT, mạch ứng dụng FET, mạch dao động, mạch nguồn, mạch ổn áp

+ Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, chỉnh lưu, ổn áp...)

+ Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.
- Thái độ:
 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:



- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy



- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn



- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.



- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...



- Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử

· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo

· Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng

· Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén, đơn giản

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạt thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu, ổn áp...)

- Độ chắc chắn, độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện

- Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục

- An toàn điện trong quá trình thực hiện.
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